
Lớp học phần: CÐ Đ, ĐT 22C-Vật lý đại cương

Giáo viên: NGUYỄN HỒNG GIANG
Loại: LT

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1

1 0303221171 Đặng Bùi Hoàng Anh 11/09/2004 9 4,0 1 3,0
2 0303221172 Hoàng Phạm Tuấn Anh 27/01/2001 7 3,5 4 4,1
3 0303221174 Trần Tuấn Anh 10/09/2004 10 6,0 4 5,4
4 0303221175 Trần Việt Anh 20/11/2004 10 7,0 5 6,3
5 0303221178 Võ Ngọc Xuân Bình 26/01/2004 9 4,0 4 4,5
6 0303221179 Nguyễn Minh Chí 08/10/2004 10 8,0 4 6,2
7 0303221181 Nguyễn Quốc Cường 22/02/2003 2 6,0 4 4,6
8 0303221183 Cao Thành Danh 28/01/2004 9 3,5 3 3,8
9 0303221184 Tăng Hoan Dinh 12/03/2004 10 6,0 7 6,9

10 0303221185 Nguyễn Đức Duy 28/12/2003 9 4,0 3 4,0
11 0303221186 Phạm Thanh Duy 10/03/2004 2 5,0 4 4,2
12 0303221187 Hoàng Anh Dũng 21/08/2004 10 5,5 5 5,7
13 0303221188 Hà Thái Dương 13/03/2004 0 5,0 0 2,0
14 0303221189 Thạch Tấn Đạt 29/01/2003 9 4,5 5 5,2
15 0303221190 Trần Gia Đạt 23/12/2004 0 2,5 0 1,0
16 0303221191 Nguyễn Hải Đăng 27/01/2004 10 5,0 7 6,5
17 0303221192 Phan Hải Đăng 28/04/2004 10 5,5 7 6,7
18 0303221193 Lương Chí Hào 25/02/2004 10 5,5 3 4,7
19 0303221194 Lê Thanh Hải 24/12/2004 0 0,0 0 0,0
20 0303221196 Phạm Văn Hiếu 16/04/2004 8 6,0 6 6,2
21 0303221197 Nguyễn Văn Hiệp 13/01/2002 5 4,5 0 2,3
22 0303221200 Lê  Văn Hùng 12/06/2004 7 4,5 5 5,0
23 0303221201 Phan Chí Hưng 16/10/2004 9 3,5 2 3,3
24 0303221202 Lê Ngọc Nguyên Kha 25/03/2004 9 3,5 3 3,8
25 0303221203 Phạm Duy Khang 10/9/2004 0 0,0 0 0,0
26 0303221205 Võ Mạnh Khiêm 10/07/2004 10 6,0 6 6,4
27 0303221206 Lê Đình Nam Khôi 29/11/2004 0 1,0 4 2,4
28 0303221207 Huỳnh Trung Kiên 18/07/2004 10 6,5 4 5,6
29 0303221208 Ngô Trung Kiên 16/05/2004 4 4,0 7 5,5
30 0303221210 Phan Quang Lộc 20/04/2004 4 4,0 4 4,0
31 0303221212 Nguyễn Đức Mạnh 27/7/2004 9 4,0 2 3,5
32 0303221216 Bùi Duy Nhất 19/10/2004 7 3,0 4 3,9
33 0303221218 Phạm Minh Phát 15/06/2004 10 5,5 5 5,7
34 0303221219 Thái Vĩnh Phát 07/03/2004 8 6,0 6 6,2
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35 0303221220 Nguyễn Thanh Phong 09/05/2004 6 6,0 2 4,0
36 0303221222 Nguyễn Văn Phố 21/07/2004 10 5,0 4 5,0
37 0303221224 Nguyễn Minh Quân 24/02/2004 7 4,5 2 3,5
38 0303221225 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 28/04/2004 8 4,0 0 2,4
39 0303221226 Võ Văn Quyền 31/03/2004 7 4,0 4 4,3
40 0303221227 Chau Đa Ra 22/09/2004 8 5,0 5 5,3
41 0303221228 Đặng Hải Sơn 25/10/2004 0 4,0 2 2,6
42 0303221230 Trương Hoàng Sơn 09/11/2004 0 3,5 3 2,9
43 0303221232 Trình Mai Nhật Tân 25/10/2004 10 5,5 4 5,2
44 0303221233 Nguyễn Chí Thanh 02/02/2004 9 4,0 4 4,5
45 0303221234 Võ Văn Chí Thanh 25/09/2004 0 0,0 0 0,0
46 0303221236 Lê Văn Thịnh 25/12/2004 9 4,0 2 3,5
47 0303221237 Lê Trường Thọ 14/11/2004 9 3,5 4 4,3
48 0303221238 Nguyễn Hữu Thọ 28/12/2004 10 5,5 5 5,7
49 0303221242 Nguyễn Đức Tiến 16/08/2004 7 3,5 0 2,1
50 0303221243 Nguyễn Minh Tiến 07/10/2004 7 5,5 4 4,9
51 0303221245 Nguyễn Khánh Trình 20/04/2004 10 5,0 2 4,0
52 0303221246 Lê Văn Trường 29/01/2004 7 3,5 1 2,6
53 0303221247 Nguyễn Hoàng Tuấn 07/08/2004 9 4,5 3 4,2
54 0303221248 Vu Khánh Tuyên 06/04/2004 10 5,0 2 4,0
55 0303221249 Lý Anh Tú 20/06/2004 10 5,5 9 7,7
56 0303221250 Trịnh Minh Vạn 17/05/2004 7 3,5 2 3,1
57 0303221251 Đỗ Quang Vinh 28/04/2004 10 10,0 6 8,0
58 0303221252 Nguyễn Tuấn Vũ 08/08/2004 8 4,0 6 5,4
59 0303221253 Võ Quốc Vương 28/01/2003 7 6,0 4 5,1
60 0303221582 Lê Nguyễn Anh Kiệt 22/03/2004 8 4,0 2 3,4
61 0303191262 Phạm Huỳnh Khải 10/05/2001 10 5,5 4 5,2
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